
ÔN TẬP TIẾNG ANH 3 

 What ’s your name?    Tên của bạn là gì? 

      My name’s Nam: tên của tôi là Nam  

 What’s = what is  

 My name’s = my name is 

 How do you spell your name?    Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? 

I .Complete the sentences  ( Hoàn thành câu) 

1. What’s ....... name? 

2. My .......is Tony. 

3.  .........do you spell your name?  

4. ............is your name? 

5. How........ you? 

6. I’m ........thank you. 

II. Write the answers   ( Viết câu trả lời) 

1. How are you? ................................................ 

2. What’s your name? ........................................... 

III.  Put the words in order. Sắp xếp lại câu           

1. name/ My/ Phong/ is  
  ……………………………………………………. ...................  

     2. your/ What/ is/ name? 

………………………………  ................................................  

3. do/ spell/ name?/ you/ your/ How  
………………………………………… .................................  

4.  you ? / are/ How 

................................................................................................... 


